	
	



	(Đề thi có 07 trang)
	ĐỀ THAM KHẢO KÌ THI THPTQG NĂM 2019 

CHUẨN CẤU TRÚC CỦA BỘ GIÁO DỤC – ĐỀ 15
Môn thi: SINH HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề


Họ, tên thí sinh:

Số báo danh:

Câu 1. Trên một cây, cơ quan nào có thế nước cao nhất?

A. Các mạch gỗ ở thân.
B. Lá cây.
C. Các lông hút ở rễ.
D. Cành cây.
Câu 2. Cặp cơ quan nào sau đây là cơ quan tương đồng?

A. Cánh dơi và tay người.

B. Mang cá và mang tôm.


C. Gai xương rồng và gai hoa hồng.
D. Cánh chim và cánh côn trùng.
Câu 3. Hiện tượng con đực mang cặp NST giới tính XX còn con cái mang cặp NST giới tính XY được gặp ở?

A. Chim, bướm, ếch nhái.

B. Châu chấu, rệp.


C. Động vật có vú.

D. Bọ nhậy.
Câu 4. Tập hợp nào dưới đây không phải là quần thể?

A. Cá ở Hồ Tây.

B. Đàn voi ở rừng Tánh Linh.


C. Đàn chim hải âu ở quần đảo Trường Sa.
D. Rừng cọ ở Vĩnh Phú.
Câu 5. Một phân tử AND có tổng số nucleotit 2 mạch (N) là 
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. Số nucleotit loại A là 18.
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. Tỉ lệ % nucleotit loại G là:

A. 34%
B. 32%
C. 48%
D. 16%
Câu 6. Kích thước quần thể phụ thuộc vào:

A. mức nhập cư và xuất cư của quần thể.
B. mức sinh sản và tử vong của quần thể.


C. tỉ lệ sinh và tỉ lệ tử cũng như xuất nhập cư.
D. mật độ cá thể của quần thể.
Câu 7. Vai trò của vùng khởi động trong cấu trúc operon Lac là:

A. Nơi gắn các enzym tham gia dịch mã tổng hợp protein.


B. Nơi gắn protein ức chế làm ngăn cản sự phiên mã.


C. Nơi tổng hợp protein ức chế.


D. Nơi ARN polymeraza bám vào khởi đầu phiên mã.
Câu 8. Trong một chu kì hoạt động của tim gồm 3 pha:
I. Pha co tâm nhĩ.
II. Pha co tâm thất.
III. Pha dãn chung.

Các pha trên diễn ra theo thứ tự đúng là:

A. II 
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 III 
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 I.
B. II 
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C. I 
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D. I 
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Câu 9. Theo lí thuyết, một tế bào sinh tinh có kiểu gen 
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 sẽ tạo ra giao tử aB với tỉ lệ bao nhiêu? Cho biết khoảng cách giữa hai gen A và B là 40cM?

A. 25%
B. 30%
C. 50% hoặc 25%
D. 20%
Câu 10. Cơ thể có kiểu gen nào sau đây là cơ thể dị hợp tử về tất cả các cặp gen đang xét?

A. AABBCcDD.
B. AaBbCcDD.
C. AaBBCCDd.
D. AaBbCcDd.
Câu 11. Cho biết gen A quy định hoa đỏ trội không hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng; kiểu gen Aa quy định hoa hồng. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có hai loại kiểu hình?

A. AA
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aa.
B. Aa
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Aa.
C.AA
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AA.
D. Aa
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Câu 12. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có nhiều loại kiểu gen nhất?

A. AaBb
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aabb.
B. AAbb
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aaBB.
C. AABB
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aabb.
D. AAbb
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aaBb.
Câu 13. Cho biết không xảy ra hoán vị gen. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu gen phân li theo tỉ lệ 1:2:1?

A. 
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B. 
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D. 
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Câu 14. Một quần thể tự thụ có thành phần kiểu gen ở thế hệ P là 0,4BB + 0,2Bb + 0,4bb = 1. Theo lí thuyết, cần bao nhiêu thế hệ tự thụ để quần thể này có được tỉ lệ kiểu gen đồng hợp trội chiếm 0,475?

A. 3 thế hệ.
B. 1 thế hệ.
C. 2 thế hệ.
D. 4 thế hệ.
Câu 15. Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, các loài lưỡng cư xuất hiện ở kì nào?

A. kỉ silua.
B. kỉ pecmi.
C. kỉ than đá.
D. kỉ đêvôn.
Câu 16. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về ưu thế lai?

A. Ưu thế lai luôn biểu hiện ở con lai của phép lai giữa hai dòng thuần chủng.


B. Trong cùng một tổ hợp lai, phép lai thuận có thể không cho ưu thế lai nhưng phép lai nghịch lại có thể cho ưu thế lai và ngược lại.


C. Các con lai 
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 có ưu thế lai cao thường được sử dụng làm giống vì chúng có kiểu hình giống nhau.
D. Ưu thế lai được biểu hiện ở đời 
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 và sau đó tăng dần ở các đời tiếp theo.
Câu 17. Một loài sâu có nhiệt độ ngưỡng của sự phát triển là 5%, thời gian một vòng đời ở 
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C là 20 ngày. Một vùng có nhiệt độ trung bình 
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C thì thời gian một vòng đời của loài này tính theo lí thuyết sẽ là:

A. 15 ngày
B. 30 ngày
C. 25 ngày
D. 20 ngày
Câu 18. Kiểu phân bố ngẫu nhiên của các cá thể trong quần thể thường gặp khi:

A. điều kiện sống phân bố không đồng đều, không có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể.


B. điều kiện sống phân bố đồng đều, có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể.


C. điều kiện sống phân bố đồng đều, không có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể.

 
D. điều kiện sống phân bố không đồng đều, có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể.
Câu 19. Theo quan niệm hiện đại về chọn lọc tự nhiên, phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Chọn lọc tự nhiên quy định chiều hướng và nhịp điệu biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể.


B. Khi môi trường thay đổi theo một hướng xác định thì chọn lọc tự nhiên sẽ làm biến đổi tần số alen theo một hướng xác định.


C. Chọn lọc tự nhiên thực chất là quá trình phân hóa khả năng sống sót và khả năng sinh sản của các cá thể với các kiểu gen khác nhau trong quần thể.


   D. Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên từng alen, làm thay đổi tần số kiểu gen của quần thể.
Câu 20.  Ở cà độc dược (2n =24), người ta đã phát hiện được các dạng thể ba ở cả 12 cặp NST. Các thể ba này:

A. có số lượng NST trong tế bào xoma giống nhau và có kiểu hình khác nhau.


B. có số lượng NST trong tế bào xoma giống nhau và có kiểu hình giống nhau.


C. có số lượng NST trong tế bào xoma khác nhau và có kiểu hình giống nhau.


D. có số lượng NST trong tế bào xoma khác nhau và kiểu hình khác nhau.
Câu 21. Trong phép lai giữa hai cá thể có kiểu gen AaBbDdEeHh
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aaBBDdeehh. Các cặp gen quy định các tính trạng khác nhau nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau. Tỉ lệ đời con có kiểu hình trội về tất cả 5 tính trạng là:

A. 1/128
B. 9/128
C. 3/32
D. 9/64
Câu 22. Cho các phát biểu sau về hệ quả của đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể:
I. Làm thay đổi trình tự phân bố của các gen trên NST.

II. Làm cho một gen nào đó đang hoạt động có thể ngừng hoạt động.

III. Làm giảm khả năng sinh sản của thể đột biến.

IV. Làm thay đổi chiều dài của phân tử ADN cấu trúc trên NST đó.
Đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể có thể gây nên bao nhiêu hệ quả?

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 23. Cho các loài động vật thuộc các lớp: Côn trùng, lưỡng cư, cá, chim, giáp xác. Cho các phát biểu sau:
I. Lưỡng cư chỉ hô hấp bằng da.

II. Loài hô hấp được như ống khí hoặc khí quản thuộc lớp cá.

III. Các loài thuộc lớp bò sát, chim, thú hô hấp bằng phổi.

IV. Các loài thuộc lớp côn trùng, giáp xác, cá hô hấp bằng mang.
Số phát biểu có nội dung đúng là:

A. 2
B. 3
C. 1
D. 4
Câu 24. Khi nói về con đường cố định 
[image: image37.wmf]2
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 ở thực vật CAM, có bao nhiêu phát biểu dưới đây là không đúng?
I. Chất nhận 
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 đầu tiên cũng là PEP và sản phẩm cố định đầu tiên cũng là AOA như thực vật 
[image: image39.wmf]4
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.

II. Vào ban đêm, pha sáng của quá trình quang hợp diễn ra, kết quả hình thành ATP, NADPH và giải phóng oxi.

III. Vào ban đêm, độ pH của tế bào tăng lên do sự tích lũy malat tăng lên tạm thời.

IV. Sự tái tạo chất nhận PEP diễn ra vào ban ngày.


A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 25. Khi nói về đột biến gen, có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?
I. Đột biến gen có thể được phát sinh trong quá trình nhân đôi ADN hoặc khi gen phiên mã.

II. Đột biến gen có thể được phát sinh ngay cả khi không có tác nhân gây đột biến.

III. Mức độ ảnh hưởng của đột biến gen đến cơ thể mang gen đột biến phụ thuộc vào cường độ, liều lượng, và loại tác nhân gây nên đột biến.

IV. Đột biến thay thế cặp A – T bằng cặp G – X không thể biến đổi bộ ba mã hóa axit amin thành bộ ba kết thúc.

A. 2
B. 3
C. 1
D. 4
Câu 26. Xét cấu trúc NST số 3 của 4 dòng khác nhau về vị trí địa lí (vị trí “o” biểu thị cho tâm động):

Dòng 1: DCBEIHoGFK

Dòng 2: BCDEFGoHIK


Dòng 3: BCDHoGFEIK

Dòng 4: BCDEIHoGFK

Từ 4 dòng trên, người ta rút ra các kết luận và trình tự đột biến”

I. Từ dòng 3 sang dòng 2, thuộc dạng đột biến đảo đoạn EFGoH = HoGFE.

II. Từ dòng 2 sang dòng 4, thuộc đột biến đảo đoạn FGHI = IHGF.

III. Từ dòng 3 sang dòng 2, thuộc đột biến đảo đoạn FgoH = HoGF.

IV. Từ dòng 4 sang dòng 1, thuộc dạng đột biến đảo đoạn BCD = DCB.
Có bao nhiêu phát biểu là đúng?

A. 2
B. 3
C. 1
D. 4
Câu 27. Ở một loài lưỡng bội, xét cặp alen D và d. Alen D có nucleotit loại A là 270; alen d có số nucleotit loại A là 540. Người ta thấy có một tế bào có tổng số nucleotit loại T có trong alen D và d là 1080. Từ kết quả trên, có các kết luận về kiểu gen của tế bào này như sau:
I. Kiểu gen của tế bào có thể được tạo ra bằng hình thức nguyên phân.

II. Kiểu gen của tế bào có thể được tạo ra bằng lai xa kết hợp với đa bội hóa.

III. Kiểu gen của tế bào có thể được hình thành do đột biến tự đa bội lẻ.

IV. Kiểu gen của tế bào có thể được hình thành do đột biến tự đa bội chẵn.

V. Kiểu gen của tế bào có thể được tạo ra do đột biến lệch bội.

A. 3
B. 4
C. 2
D. 5
Câu 28. Ở một loài động vật, xét 4 phép lai sau đây:

Phép lai 1: (P) Aa
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Aa.

Phép lai 2: (P) AaBb
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AaBb.


Phép lai 3: (P): 
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Phép lai 4: (P): 
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Biết rằng mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến, các phép lai trên đều tạo ra 
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, các cá thể 
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 của mỗi phép lai ngẫu phối với nhau tạo ra 
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. Theo lí thuyết, có bao nhiêu kết luận đúng?

I. Phép lai 1 cho 
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 có tỉ lệ phân li kiểu gen giống tỉ lệ phân li kiểu hình.

II. Phép lai 2 cho 
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 có tối đa 4 kiểu hình và 9 kiểu gen.
III. Phép lai 3 luôn cho 
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 có kiểu hình lặn về cả 3 tính trạng chiếm tỉ lệ nhỏ hơn hoặc bằng 12,5%.
IV. Phép lai 4 cho 
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 có tối đa 120 kiểu gen.

A. 1
B. 2
C. 4
D. 3
Câu 29. Khi nói về các yếu tố ngẫu nhiên, xét các phát biểu sau đây:
I. Khi không xảy ra đột biến, không có CLTN, không có di – nhập gen, nếu thành phần kiểu gen và tần số alen của quần thể có biến đổi thì đó là lí do tác động của các yếu tố ngẫu nhiên.

II. Một quần thể đang có kích thước lớn nhưng do các yếu tố thiên tai hoặc bất kì các yếu tố nào khác làm giảm kích thước của quần thể một cách đáng kể thì những cá thể sống sót có thể có vốn gen khác biệt hẳn với vốn gen của quần thể ban đầu.

III. Với quần thể có kích thước càng lớn thì các yếu tố ngẫu nhiên càng dễ làm thay đổi tần số alen của quần thể và ngược lại.

IV. Kết quả tác động của các yếu tố ngẫu nhiên thường dẫn tới làm nghèo vốn gen của quần thể, giảm sự đa dạng di truyền và có thể dẫn tới làm suy thoái quần thể.
Có bao nhiêu phát biểu đúng?

A. 3
B. 1
C. 2
D. 4
Câu 30. Khi nói về những xu hướng biến đổi chính trong quá trình diễn thế nguyên sinh có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?
I. Trong diễn thể nguyên sinh, tổng sản lượng sinh vật được tăng lên.

II. Ổ sinh thái của mỗi loài ngày càng được mở rộng.

III. Trong diễn thế nguyên sinh, tính đa dạng về loài tăng.

IV. Lưới thức ăn trở nên phức tạp hơn trong diễn thế.

A. 1
B. 2
C. 4
D. 3
Câu 31. Khi nói về ổ sinh thái, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Hai loài có ổ sinh thái trùng nhau thì cạnh tranh với nhau.

II. Cùng một nơi ở luôn chỉ chứa một ổ sinh thái.

III. Cạnh tranh khác loài là nguyên nhân làm thu hẹp ổ sinh thái của mỗi loài.

IV. Cạnh tranh cùng loài là nguyên nhân chính làm mở rộng ổ sinh thái của mỗi loài.

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 32. Lưới thức ăn của một quần xã sinh vật trên cạn được mô tả như sau: Các loài cây là thức ăn của sâu đục thân, sâu hại quả, chim ăn hạt, côn trùng cánh cứng ăn vỏ cây và một số loài động vật ăn rễ cây. Chim sâu ăn côn trùng cánh cứng, sâu đục thân và sâu hại quả. Chim sâu và chim ăn hạt đều là thức ăn của chim ăn thịt cỡ lớn. Động vật ăn rễ cây là thức ăn của rắn, thú ăn thịt và chim ăn thịt cỡ lớn. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Có 3 chuỗi thức ăn mà mỗi chuỗi chỉ có tối đa 3 mắt xích.

II. Nếu số lượng rắn bị giảm mạnh thì số lượng chim ăn thịt cỡ lớn và thú ăn thịt sẽ tăng.

III. Chim ăn thịt cỡ lớn có thể là bậc dinh dưỡng cấp 3, cũng có thể là bậc dinh dưỡng cấp 4.

IV. Các loài sâu đục thân, sâu hại quả, động vật ăn rễ cây và côn trùng cánh cứng có ổ sinh thái trùng nhau một phần.

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 33. Khi nói về kích thước của quần thể sinh vật, có bao nhiêu phát biểu đúng trong số các phát biểu dưới đây?
I. Nếu kích thước của quần thể xuống dưới mức tối thiểu, cạnh tranh giữa các cá thể cũng như ô nhiễm, bệnh tật tăng cao, dẫn tới một số cá thể di cư khỏi quần thể và mức tử vong cao.

II. Kích thước quần thể dao động từ giá trị tối thiểu đến giá trị tối đa và sự dao động này là khác nhau giữa các loài.

III. Kích thước của quần thể (tính theo số lượng cá thể) luôn tỉ lệ thuận với kích thước của cá thể trong quần thể.

IV. Nếu kích thước của quần thể vượt qua mức tối đa, quần thể sẽ rơi vào trạng thái suy giảm dẫn tới diệt vong.

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 34. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các gen phân li độc lập, gen trội là trội hoàn toàn và không có xảy ra đột biến. Tính theo lí thuyết, có bao nhiêu kết luận đúng về kết quả của phép lai AaBbDdEe
[image: image59.wmf]´

AaBbDdEe?
I. Kiểu hình mang 2 tính trạng trội và 2 tính trạng lặn ở đời con chiếm tỉ lệ 9/256.

II. Có 8 dòng thuần chủng được tạo ra từ phép lai trên.

III. Tỉ lệ đời con có kiểu gen giống bố mẹ là 1/16.

IV. Tỉ lệ đời con có kiểu gen chứa 2 cặp gen đồng hợp tử lặn và 2 cặp gen dị hợp là 3/32.

A. 1
B. 2
C. 4
D. 3
Câu 35. Ở mèo tính trạng màu lông do một gen có hai alen quy định. Alen D quy định lông xám, d quy định lông hung, kiểu gen Dd quy định lông màu tam thể, biết gen nằm trên X không có trên Y. Tiến hành lai giữa 100 cặp bố mẹ, trong đó bố có lông đen, mẹ có lông đen hoặc tam thể đời con thu được 75 con lông tam thể. Biết rằng không xảy ra đột biến, sự biểu hiện của màu lông không phụ thuộc vào điều kiện môi trường. Trong các phát biểu sau có bao nhiêu phát biểu đúng? Cho biết trung bình mỗi cặp bố mẹ sinh 4 con.
I. Ở đời con số lượng mèo lông hung là 75.

II. Tỉ lệ kiểu hình của bố mẹ ban đầu là 75 đen : 25 tam thể.

III. Trong số mèo lông đen ở đời con mèo đực chiếm tỉ lệ 1/2.

IV. Trong số mèo lông hung ở đời con mèo đực chiếm 1/2.

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 36. Ở một loài thực vật, tính trạng dạng quả do gen A, B cùng quy định. Trong kiểu gen, nếu có cả hai alen A, B thì cho kiểu hình quả dẹt; nếu chỉ có A hoặc B thì cho kiểu hình quả tròn; nếu không có alen trội thì cho kiểu hình quả dài. Tính trạng thời gian chín của quả do một gen có hai alen quy định, trong đó D quy định chín sớm, d quy định chín muộn. Cho một cây (P) có kiểu hình quả dẹt, chín sớm tự thụ phấn được 
[image: image60.wmf]1

F

 có 6 loại kiểu hình trong đó tỉ lệ quả dẹt, chín sớm là 49,5%. Biết không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen. Theo lí thuyết có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Kiểu gen của P là Aa
[image: image61.wmf]BD
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 hoặc Bb
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.
II. Đã xảy ra hoán vị gen với tần số 20%.

III. Cho các cây quả dẹt chín sớm ở 
[image: image63.wmf]1

F

 giao phấn với nhau thì tỉ lệ quả dài, chín muộn thu được ở 
[image: image64.wmf]2

F

 là 0,43%.

IV. Trong số những cây quả dẹt, chín sớm ở 
[image: image65.wmf]1

F

, tỉ lệ cây thuần chủng là 10/99.

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 37. Cho biết A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp; BB quy định hoa đỏ; Bb quy định hoa vàng; bb quy định hoa trắng; D quy định quả to trội hoàn toàn so với d quy định quả nhỏ; Các cặp gen phân li độc lập và không xảy ra đột biến. Cho 2 cây (P) giao phấn với nhau, thu được 
[image: image66.wmf]1

F

 có tỉ lệ kiểu hình 3:1. Có tối đa bao nhiêu sơ đồ lai thỏa mãn?

A. 16
B. 24
C. 28
D. 10
Câu 38. Một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Cho cây thân cao, hoa đỏ giao phấn với cây thân cao, hoa trắng (P), thu được 
[image: image67.wmf]1

F

 có 4 kiểu hình, trong đó kiểu hình cây thân cao, hoa trắng chiếm 30%. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Cây thân cao, hoa đỏ ở P có kiểu gen 
[image: image68.wmf]AB
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.

II. 
[image: image69.wmf]1

F

 có số cây thân thấp, hoa đỏ chiếm 20%.

III. 
[image: image70.wmf]1

F

 có 5 kiểu gen quy định kiểu hình thân cao, hoa đỏ.

IV. Lấy ngẫu nhiên 1 cây thân thấp, hoa đỏ ở 
[image: image71.wmf]1

F

. Xác suất thu được cây dị hợp là 4/9.

A. 3
B. 2
C. 4
D. 1
Câu 39. Ở một loài thực vật, tính trạng màu hoa do hai cặp gen A, a và B, b phân li độc lập quy định. Khi trong hai kiểu gen có hai alen trội A và B quy định hoa đỏ; các kiểu gen còn lại quy định hoa trắng. Một quần thể của loài này đang ở trạng thái cân bằng di truyền có tần số alen A và B lần lượt là 0,4 và 0,5. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Quần thể có tỉ lệ kiểu hình là: 13 cây hoa đỏ : 12 cây hoa trắng.

II. Lấy ngẫu nhiên một cá thể, xác suất được cá thể không thuần chủng là 13/50.

III. Lấy ngẫu nhiên một cây hoa đỏ, xác suất thu được cây thuần chủng là 1/12.

IV. Lấy ngẫu nhiên một cây hoa trắng. xác suất thu được cây thuần chủng là 11/26.

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 40. Phả hệ ở hình bên dưới mô tả sự di truyền 2 bệnh ở người:
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Bệnh P do một trong hai alen của một gen quy định; bệnh M do một trong hai alen của một gen nằm ở vùng không tương đồng trên nhiễm sắc thể giới tính X quy định. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Người số 13 có kiểu gen đồng hợp tử về hai cặp gen.

II. Xác suất sinh con thứ nhất là con trai và chỉ bị bệnh P của cặp 12 – 13 là 1/16.

III. Xác suất sinh con thứ nhất chỉ bị bệnh P của cặp 12 – 13 là 1/4.

IV. Người số 4 không mang alen quy định bệnh P.
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
-------------------------HẾT---------------------

Thí sinh không được sử dụng tài liệu! Phụ huynh, thầy cô và đồng đội vui lòng không giải thích gì thêm.
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HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Câu 1. Đáp án C. 
Trên một cây, cơ quan có thế nước cao nhất là lông hút ở rễ, cơ quan có thế nước thấp nhất là lá cây (thế nước giảm dần từ rễ đến lá cây).
Câu 2. Đáp án A. 
Cơ quan tương đồng là những cơ quan nằm ở những vị trí tương ứng trên cơ thế, có cùng nguồn gốc trong quá trình phát triển phôi nên có kiểu cấu tạo giống nhau.
Câu 3. Đáp án A. 
Câu 4. Đáp án A. 
Quần thể sinh vật là tập hợp những cá thể cùng loài, sinh sống trong một khoảng không gian nhất định, ở một thời điểm nhất định. Những cá thể trong quần thể có khả năng sinh sản tạo thành những thế hệ mới. Cá ở Hồ Tây sẽ bao gồm nhiều loài khác nhau.
Câu 5. Đáp án B. 
Ta có: %A + %G = 50% 
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 %G = 50% - 
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Câu 6. Đáp án C. 
Câu 7. Đáp án D. 
Các thành phần của operon Lac:
· Nhóm gen cấu trúc (Z, Y, A): nằm kề nhau, có liên quan với nhau về chức năng.

· Vùng vận hành (O): là đoạn mang trình tự nu đặc biệt, là nơi bám của protein ức chế ngăn cản sự phiên mã của nhóm gen cấu trúc.

· Vùng khởi động (P): nơi bám của enzim ARN-polimeraza khởi đầu phiên mã.

· Gen điều hòa (R): không thuộc thành phần của operon nhưng đóng vai trò quan trọng trong điều hòa hoạt động các gen của operon qua việc sản xuất protein ức chế.
Câu 8. Đáp án D. 
Câu 9. Đáp án C. 
Nếu tế bào đó không xảy ra hoán vị gen thì giao tử aB được tạo ra có tỉ lệ bằng 50%.
Nếu tế bào có xảy ra hoán vị gen thì sẽ cho 4 loại giao tử AB = ab = aB = Ab = 25%. (chỉ có 1 tế bào sinh tinh nên 4 loại giao tử tạo ra luôn có tỉ lê 1:1:1:1).
Câu 10. Đáp án D.
Câu 11. Đáp án D. 

Phép lai AA
[image: image75.wmf]´

aa 
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 100% Aa, có 1 loại kiểu hình.
Phép lai Aa
[image: image77.wmf]´

Aa 
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25% AA (hoa đỏ); 50% Aa (hoa hồng); 25% aa (hoa trắng), có 3 loại kiểu hình.

Phép lai AA
[image: image79.wmf]´

AA 
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 100% AA (hoa đỏ), có 1 loại kiểu hình.

Phép lai Aa
[image: image81.wmf]´

aa 
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 50% Aa (hoa hồng); 50% aa (hoa trắng), có 2 loại kiểu hình.
Câu 12. Đáp án A. 

Phép lai AaBb
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aabb 
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 4 loại kiểu gen.
Các phép lai (AAbb
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aaBB) và (AABB
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aabb) cho 1 loại kiểu gen. Phép lai (AAbb
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aaBb) cho 2 loại kiểu gen.
Câu 13. Đáp án B. 

Phép lai 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image89.wmf]´



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image90.wmf]AB
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 cho đời con có 3 loại kiểu gen phân li theo tỉ lệ: 1
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 : 2
[image: image92.wmf]AB

ab

 : 1
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Câu 14. Đáp án C. 

Gọi n là số thế hệ tự thụ của quần thể. Theo đề bài, ta có tỉ lệ đồng hợp trội BB ở thế hệ 
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 = 0,475.
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 = 0,475 
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 n = 2.
Câu 15. Đáp án D. 

Các loài lưỡng cư xuất hiện ở kì Đêvôn thuộc đại Cổ sinh trong quá trình phát triển của sinh giới qua các đại địa chất.
Câu 16. Đáp án B. 

Ý A sai do chỉ những tổ hợp nhất định mới tạo ra ưu thế lai.
Ý C sai do con lai 
[image: image98.wmf]1
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 có ưu thế lai cao không được sử dụng làm giống.

Ý D sai do ưu thế lai biểu hiện ở đời 
[image: image99.wmf]1
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 và giảm dần ở các đời tiếp theo.

	STUDY TIP

	Ưu thế lai là thuật ngữ chỉ hiện tượng cơ thể lai (
[image: image100.wmf]1

F

) xuất hiện những phẩm chất ưu tú, vượt trội so với bố mẹ chẳng hạn như có sức sống cao hơn, sinh trưởng nhanh, phát triển mạnh, chống chịu bệnh tật tốt, năng suất cao, thích nghi tốt.


Câu 17. Đáp án C. 

	STUDY TIP

	Áp dụng công thức tổng nhiệt hữu hiệu:

S = (T – C) 
[image: image101.wmf]´

 D trong đó:

S: tổng nhiệt hữu hiệu (
[image: image102.wmf]o

t

/ ngày)

T: nhiệt độ môi trường (
[image: image103.wmf]o

t

C)

C: nhiệt độ ngưỡng của sự phát triển là nhiệt độ mà ở đó cá thể động vật bắt đầu ngừng phát triển (
[image: image104.wmf]o

t

C)

D: thời gian của một giai đoạn phát triển hay cả vòng đời của động vật (ngày)


Vì tổng nhiệt hữu hiệu của 1 loài là không đổi nên ta có phương trình:


(30 – 5) 
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 20 = (25 – 5) 
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 = 25 ngày.

Câu 18. Đáp án C. 

Kiểu phân bố ngẫu nhiên của các cá thể trong quần thể thường gặp khi điều kiện sống phân bố đồng đều, không có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể, nguồn sống dồi dào.
Câu 19. Đáp án D. 

CLTN tác động trực tiếp lên kiểu hình, gián tiếp lên kiểu gen, qua đó làm thay đổi tần số alen của quần thể.
	STUDY TIP

	CLTN là nhân tố tiến hóa có hướng, quy định chiều hướng và nhịp điệu biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể theo hướng đào thải những kiểu gen có hại quy định kiểu hình không thích ứng với môi trường sống.


Câu 20. Đáp án A. 

Các thể ba này có bộ NST 2n+1 (có 12 kiểu) 
[image: image110.wmf]®

 có số lượng NST trong tế bào xoma giống nhau (cùng bằng 13) và có kiểu hình khác nhau (mỗi loại thể ba ở những cặp NST khác nhau sẽ biểu hiện kiểu hình khác nhau).
Câu 21. Đáp án C. 

Ta có phép lai AaBbDdEeHh
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aaBBDdeehh = (Aa
[image: image112.wmf]´

aa)(Bb
[image: image113.wmf]´

BB)(Dd
[image: image114.wmf]´

Dd)(Ee
[image: image115.wmf]´

ee)(Hh
[image: image116.wmf]´

hh)

[image: image117.wmf]®

 Tỉ lệ kiểu hình trội về cả 5 tính trạng ở đời con = 
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Câu 22. Đáp án C. 

Các phát biểu số I, II, III đúng.
Đột biến đảo đoạn là 1 đoạn NST đứt ra, đảo 
[image: image123.wmf]o
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 rồi gắn lại vào NST đó.

Đảo đoạn dẫn tới các hệ quả sau:

· Làm thay đổi trình tự phân bố các gen trên NST.

· Làm cho một gen nào đó đang hoạt động có thể ngừng hoạt động.

· Làm giảm khả năng sinh sản của thể đột biến.

Đột biến đảo đoạn không làm thay đổi chiều dài của phân tử ADN cấu tạo nên NST đó.
Câu 23. Đáp án C. 

Chỉ có phát biểu số III đúng.
I sai, lưỡng cư hô hấp bằng da và phổi.

II sai, loài hô hấp được như ống khi hoặc khí quản thuộc lớp côn trùng. Lớp cá hô hấp bằng mang.

IV sai, chỉ có lớp cá và giáp xác hô hấp bằng mang. (Giáp xác thấp không có cơ quan hô hấp riêng biệt mà hô hấp qua bề mặt cơ thể). Côn trùng hô hấp bằng hệ thống ống khí.
Câu 24. Đáp án B. 

Có hai phát biểu không đúng là II và III.
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Điều khác biệt của thực vật CAM so với thực vật khác là sự phân định về thời gian của quá trình cố định 
[image: image125.wmf]2

CO

 và khử 
[image: image126.wmf]2

CO

. Vào ban đêm, khi nhiệt độ không khí giảm xuống thì khí khổng mở ra để thoát hơi nước và 
[image: image127.wmf]2

CO

 sẽ xâm nhập vào lá qua khí khổng mở và quá trình cố định 
[image: image128.wmf]2

CO

 cũng được xảy ra. Chất nhận 
[image: image129.wmf]2

CO

 đầu tiên cũng là PEP và sản phẩm đầu tiên cũng là AOA như cây 
[image: image130.wmf]4

C

. Phán ứng cacboxyl này diễn ra trong lục lạp.
AOA sẽ chuyển hóa thành malat (cũng là hợp chất 4C). Malat sẽ được vận chuyển đến dự trữ ở dịch bào và cả tế bào chất. Do đó mà pH của tế bào giảm xuống từ 6 đến 4 (axit hóa).

Vào ban ngày, khí khổng đóng lại và 
[image: image131.wmf]2

CO

 không thể xâm nhập vào lá và quá trình cố định 
[image: image132.wmf]2

CO

 không diễn ra. Do đó, chỉ có quá trình khử 
[image: image133.wmf]2

CO

 diễn ra vào ban ngày. Trong đó, có 3 hoạt động diễn ra đồng thời trong lục lạp đó là:

+ Hệ thống quan hóa hoạt động. Khi có ánh sáng thì hệ sắc tố quang hợp hấp thu ánh sáng và pha sáng của quang hợp diễn ra. Kết quả là hình thành nên ATP, NADPH, 
[image: image134.wmf]2

O

. ATP và NADPH sẽ được sử dụng cho quá trình khử 
[image: image135.wmf]2

CO

 trong pha tối.

+ Malat bị phân hủy, giải phóng 
[image: image136.wmf]2

CO

 để cung cấp cho chu trình 
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C

, còn axit piruvic được biến đổi thành chất nhận 
[image: image138.wmf]2

CO

 là PEP.

+ Thực hiện chu trình 
[image: image139.wmf]3

C

 như các thực vật khác để tổng hợp nên các chất hữu cơ cho cây.
	STUDY TIP

	Như vậy, con đường quang hợp ở thực 
[image: image140.wmf]4

C

 và CAM giống nhau ở phảng ứng cố định và khử 
[image: image141.wmf]2

CO

 (chất nhận 
[image: image142.wmf]2

CO

, enzim cacboxyl hóa và sản phẩm đầu tiên của quang hợp). Sự khác nhau cơ bản giữa hai nhóm thực vật này là chúng phân biệt về thời gian và không gian của quá trình cố định 
[image: image143.wmf]2

CO

 và khử 
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CO

.


Câu 25. Đáp án A. 

Có hai phát biểu đúng là II và IV.
· I sai: quá trình phiên mã không làm phát sinh đột biến gen.

· II đúng: đột biến gen có thể được phát sinh ngay khi không có tác nhân gây đột biến. Khi đó, những rối loạn sinh lý nội bào hoặc sự kết cặp nhầm của enzim ADN polimerase sẽ có thể dẫn đến phát sinh đột biến gen.
· III sai: mức độ ảnh hưởng của đột biến gen đến cơ thể mang gen đột biến phụ thuộc vào tổ hợp gen và điều kiện môi trường.

· IV đúng: đột biến thay thế cặp A – T bằng cặp G – X không thể biến đổi bộ ba mã hóa axit amin thành bộ ba kết thúc. Các bộ ba kết thúc trên mARN là 
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 các triplet tương ứng trên mạch gốc của gen là 
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ATT
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; 
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AXT
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; 
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. Do đó, đối với triplet ATT thì không thể được tạo ra khi thay thế cặp AT bằng GX. Còn đối với trường hợp hai triplet AXT và ATX chỉ được tạo ra khi thay cặp AT bằng GX từ ATT, mà ATT khi phiên mã sẽ cho ra codon UAA trên mARN, đây là bộ ba kết thúc.

Câu 26. Đáp án B. 

Các kết luận số I, II, IV là đúng.
III sai: vì từ dòng 3 sang dòng 2 thuộc đột biến đảo đoạn EFGoH 
[image: image158.wmf]®

 HoGFE chứ không phải FGoH 
[image: image159.wmf]®

 HoGF.
Câu 27. Đáp án B. 

Theo giả thiết: alen D có số nu loại A là 270; alen d có số nu loại A là 540.
Một tế bào có tổng số nu loại T trong alen D và d là 1080 (A=T).

Ta có các trường hợp:

TH1: 1080 = 270.4 
[image: image160.wmf]®

 kiểu gen của tế bào là DDDD.

TH2: 1080 = 270.2 + 540 
[image: image161.wmf]®

 kiểu gen: DDd.

TH3: 1080 = 540.2 
[image: image162.wmf]®

 kiểu gen là dd.

Xét các kết luận của đề bài:

· I đúng, vì nếu tế bào lưỡng bội ban đầu là dd, qua nguyên phân tạo ra tế bào dd.

· II sai, vì lai xa là phép lai giữa hai loài khác nhau, mà đề bài ở đây là một loài lưỡng bội.

· III đúng, vì trường hợp tế bào có kiểu gen DDd có thể hình thành do cơ thể P ban đầu là DD
[image: image163.wmf]´

dd. Cơ thể DD giảm phân tạo giao tử DD, cơ thể dd giảm phân tạo giao tử d, sự kết hợp giữa hai giao tử này tạo cơ thể đao bội lẻ DDd. 

· IV đúng, vì trường hợp tế bào có kiểu gen DDDD có thể hình thành do cơ thể P ban đầu DD
[image: image164.wmf]´

DD. Cả 2 cơ thể này đều rối loạn giảm phân cho giao tử DD do đó qua thụ tinh hình thành tế bào DDDD.
· V đúng, vì cơ thể DDd có thể coi là 2n+1, cơ thể DDDD có thể coi là 2n+2. Các dạng này có thể được tạo ra do đột biến lệch bội.
Câu 28. Đáp án D. 

Có 3 phát biểu đúng đó là II, III và IV.
Để có số kiểu gen tối đa thì phải xảy ra hoán vị gen ở cả 2 giới.

Xét các phát biểu:

· Phát biểu I: (P) Aa
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Aa 
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: 1AA : 2Aa : 1aa 
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: 1AA : 2Aa : 1aa ( do 
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F

 đã cân bằng di truyền nên khi ngẫu phối cấu trúc di truyền không thay đổi), tỉ lệ kiểu hình 3:1 
[image: image171.wmf]®

 sai.

· Phát biểu II: Vì các gen phân li độc lập, P dị hợp sẽ tạo ra đời con có số kiểu gen và số kiểu hình tối đa: 9 kiểu gen và 4 kiểu hình 
[image: image172.wmf]®

 đúng.

· Phat biểu III: 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image177.wmf]d
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. Ta thấy ab là giao tử liên kết 0,25
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 tỉ lệ lặn về 3 tính trạng 
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12,5% 
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 đúng.

· Phát biểu IV: (P): 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image191.wmf]aBd
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tạo ra nhiều kiểu gen nhất khi có hoán vị gen.
· Cặp NST thường có số kiểu gen tối đa là: Cơ thể có kiểu gen 
[image: image193.wmf]ABd

abD

 có 8 giao tử tối đa khi có hoán vị gen. Cơ thể 
[image: image194.wmf]aBd
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 chỉ cho 2 loại giao tử. Vì thế nên số KG tối đa của cặp này là  8
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2 - 
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 = 15.

Cặp NST giới tính có tối đa 4
[image: image197.wmf]´

2 = 8 kiểu gen.

Vậy số kiểu gen tối đa là 15 
[image: image198.wmf]´

 8 = 120 
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 đúng.
Câu 29. Đáp án A. 

Có 3 phát biểu đúng là I, II và IV.
Phát biểu III sai: Khi kích thước quần thể càng nhỏ thì số lượng cá thể càng ít nên sự giảm số lượng cá thể bởi các yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi tần số alen mạnh hơn so với khi quần thể có số lượng cá thể lớn.

	STUDY TIP

	Hiệu quả tác động của các yếu tố ngẫu nhiên phụ thuộc vào kích thước quần thể. Các yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi thành phần kiểu gen và tần số alen không theo một hướng xác định và thường làm giảm sự đa dạng di truyền quần thể.


Câu 30. Đáp án D. 

Có 3 phát biểu đúng là I, III và IV.
Diễn thế nguyên sinh diễn ra ở môi trường chưa có sinh vật sống, kết quả hình thành một quần xã tương đối ổn định, độ đa dạng loài cao. Do có tính đa dạng loài cao nên ổ sinh thái của mỗi loài bị thu hẹp dần trong diễn thế.
Câu 31. Đáp án C. 

Có 3 phát biểu đúng là I, III và IV.
· I đúng: Hai loài có ổ sinh thái trùng nhau thì sẽ cạnh tranh với nhau. Sự cạnh tranh càng gay gắt nếu hai ổ sinh thái của hai loài giao nhau càng nhiều và ngược lại.
· II sai: Vì một nơi ở sẽ có nhiều loài và các loài sẽ có sự phân li ổ sinh thái dẫn đến một nơi ở có thể có nhiều ổ sinh thái.

· III đúng: Khi xảy ra cạnh tranh khác loài thì mỗi loài có xu hướng thu hẹp ổ sinh thái để giảm sự cạnh tranh.

· IV đúng: Khi xảy ra sự cạnh tranh cùng loài, các cá thể trong quần thể có xu hướng mở rộng phân bố để giảm sự cạnh tranh, dẫn đến ổ sinh thái của loài cũng được mở rộng.
Câu 32. Đáp án C. 

Có 3 phát biểu đúng là II, III và IV.
Dựa vào mô tả nói trên, chúng ta vẽ được lưới thức ăn:
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· I sai: Vì chuỗi thức ăn có 3 mắt xích có 4 chuỗi: 


Cây 
[image: image201.wmf]®

 chim ăn hạt 
[image: image202.wmf]®

 chim ăn thịt cỡ lớn (có 3 mắt xích). 


Cây 
[image: image203.wmf]®

 động vật ăn rễ cây 
[image: image204.wmf]®

 chim ăn thịt cỡ lớn ( có 3 mắt xích).


Cây 
[image: image205.wmf]®

 động vật ăn rễ cây 
[image: image206.wmf]®

 rắn (có 3 mắt xích).


Cây 
[image: image207.wmf]®

 động vật ăn rễ cây 
[image: image208.wmf]®

 thú ăn thịt (có 3 mắt xích).

· II đúng: Vì khi số lượng rắn giảm thì sự cạnh tranh về nguồn thức ăn của chim ăn thịt cỡ lớn và thú ăn thịt giảm. Nên số lượng chim ăn thịt cỡ lớn và thú ăn thịt sẽ tăng.

· III đúng: Trong chuỗi thức ăn có 4 mắt xích (như cây 
[image: image209.wmf]®

 côn trùng cánh cứng 
[image: image210.wmf]®

 chim sâu 
[image: image211.wmf]®

 chim ăn thịt cỡ lớn) thì thú ăn thịt cỡ lớn thuộc bậc dinh dưỡng cấp 4; còn trong chuỗi thức ăn có 3 mắt xích (như: cây 
[image: image212.wmf]®

 chim ăn hạt 
[image: image213.wmf]®

 chim ăn thịt cỡ lớn) thì chim ăn thịt cỡ lớn thuộc bậc dinh dưỡng cấp 4.

· IV đúng: Vì các loài sâu đục thân, sâu hại quả, động vật ăn rễ cây và côn trùng cánh cứng có sự phân hóa ổ sinh thái (mỗi loài ăn một bộ phận khác nhau của cây) nhưng đều sử dụng cây làm thức ăn.
Câu 33. Đáp án A. 

Chỉ có phát biểu số II đúng.
· I sai: Khi kích thước quần thể xuống dưới mức tối thiểu thì cạnh tranh giữa các cá thể giảm, không dẫn đến hiện tượng di cư các cá thể trong quần thể.
· III sai: Kích thước cá thể trong quần thể tỉ lệ nghịch với kích thước quần thể (số lượng cá thể trong quần thể).

· IV sai: Nếu quần thể đạt mức tối đa thì cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể tăng, những cá thể có sức cạnh tranh kém sẽ nhanh chóng tách bầy, số lượng cá thể trong quần thể giảm xuống, giảm sự cạnh tranh và quần thể có thể không bị diệt vong.

Câu 34. Đáp án B. 

Có hai phát biểu đúng là III, IV.
· I sai: tỉ lệ kiểu hình mang 2 tính trạng trội và 2 tính trạng lặn = 
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· II sai: số dòng thuần tối đa thu được từ phép lai trên là 
[image: image218.wmf]4
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 = 16 dòng thuần.

· III đúng: tỉ lệ đời con có kiểu gen giống bố mẹ = 
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· IV đúng: tỉ lệ đời con có kiểu gen chứa 2 cặp gen đồng hợp tử lặn và 2 cặp gen dị hợp là

= 
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Câu 35. Đáp án B.
Các phát biểu số I và III đúng.
Ở mèo, con đực có cặp NST giới tính XY, con cái có cặp NST XX.

Theo đề bài, có 100 cặp bố mẹ, mỗi cặp bố mẹ sinh được 4 con.


[image: image225.wmf]®

 Tổng số cá thể ở đời bố mẹ là 100 
[image: image226.wmf]´

 2 = 200; Tổng số cá thể thu được ở đời con: 100 
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 4 = 400.

Đời con thu được 75 con màu lông tam thể 
[image: image228.wmf]®
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Mà bố (lông đen) và mẹ (lông đen hoặc tam thể) có kiểu gen là: 
[image: image232.wmf]D
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 Tỉ lệ giao tử 
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 Mẹ có tỉ lệ kiểu gen: 
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· I đúng: số lượng mèo lông hung (
[image: image244.wmf]Dd

XX

) ở đời con thu được là 
[image: image245.wmf]1
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· II sai: Ở bố mẹ số mèo lông tam thể = 
[image: image248.wmf]3
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 số mèo lông đen ở đời bố mẹ: 200 – 75 = 125 (tỉ lệ kiểu hình của bố mẹ ban đầu là 125 đen : 75 tam thể).

· III đúng: trong số mèo lông đen ở đời con tỉ lệ mèo đực là: 
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· IV sai: bố mẹ ban đầu có kiểu gen 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image254.wmf]´

(
[image: image255.wmf]DD

XX

 hoặc 
[image: image256.wmf]Dd

XX

) nên đời con màu lông hung chỉ có ở con đực (
[image: image257.wmf]d

XY

). Nói cách khác, trong số mèo lông hung ở đời con, mèo đực chiếm tỉ lệ 100%.

[image: image258.wmf]
Câu 36. Đáp án C. 

Có 3 phát biểu đúng là I, II, III.
Theo đề bài, tính trạng hình dạng quả tương tác bổ sung theo kiểu 9:6:1. Trong đó kiểu gen A_B_ quy định quả dẹt; kiểu gen (A_bb + aaB_) quy định quả tròn; kiểu gen aabb quy định quả dài.


[image: image259.wmf]1

F

 thu được 6 loại kiểu hình và tính trạng hình dạng quả tương tác bổ sung với nhau; nên một trong hai gen A hoặc B sẽ liên kết với cặp gen quy định thời gian chín của quả (D,d).

Theo đề bài, ở 
[image: image260.wmf]1

F

 ta có tỉ lệ quả dẹt, chín sớm (A_B_D) = 0,495.


[image: image261.wmf]®

 Tỉ lệ A_D_(B_D_) = 
[image: image262.wmf]0,495

0,75

 = 0,66.


[image: image263.wmf]®

 Tỉ lệ (aadd)bbdd = 0,66 – 0,5 = 0,16 = 0,4 
[image: image264.wmf]´

 0,4 
[image: image265.wmf]®

 (ad)bd là giao tử liên kết.

· I đúng: Kiểu gen của P là Aa
[image: image266.wmf]BD

bd

 hoặc Bb
[image: image267.wmf]AD

ad

.

· II đúng: Tần số hoán vị gen f = 1 – 2 
[image: image268.wmf]´

 0,4 = 0,2 = 20%.

· III đúng: Khi các cây quả dẹt, chín sớm ở 
[image: image269.wmf]1

F

 giao phấn (giả sử những cây này có kiểu gen B_A_D_):
+ Trong các cây quả dẹt, tỉ lệ cây có kiểu gen: 
[image: image270.wmf]AD

ad

A_D_

 = 
[image: image271.wmf]2.0,4.0,4

0,66

 = 
[image: image272.wmf]0,32

0,66

 = 
[image: image273.wmf]16

33

.


[image: image274.wmf]®

giao tử ad = 
[image: image275.wmf]16

33
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0,4 = 
[image: image277.wmf]32

165

. (hoán vị gen xảy ra với tần số 20%).

+ Trong các cây quả dẹt, tỉ lệ có kiểu gen: 
[image: image278.wmf]Ad

aD

A_D_

 = 
[image: image279.wmf]2.0,1.0,1

0,66

 = 
[image: image280.wmf]0,02

0,66

 = 
[image: image281.wmf]1

3

.


[image: image282.wmf]®

giao tử ad = 
[image: image283.wmf]1

33
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0,1 = 
[image: image285.wmf]1

330

.


[image: image286.wmf]®

Tỉ lệ cây có kiểu gen (aadd) = (giao tử ad)2 = 
[image: image287.wmf]2

321

165330

æö

+

ç÷

èø

=
[image: image288.wmf]169

4365

.

+ Ở 
[image: image289.wmf]1

F

 các cây chín sớm cho 
[image: image290.wmf]12

BB:Bb

33
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ç÷

èø

, các cây này giao phấn thu được bb = 
[image: image291.wmf]2

21

32

æö

´

ç÷

èø

=
[image: image292.wmf]1

9

.


[image: image293.wmf]®

Khi cho các cây quả dẹt, chín sớm ở 
[image: image294.wmf]1

F

 giao phấn với nhau, tỉ lệ quả dài chín muộn thu được ở đời con là: 
[image: image295.wmf]169

4365
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image297.wmf]1
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100% = 0,43%.

· IV sai: Tỉ lệ cây quả dệt, chín sớm thuần chủng trong các cây quả dẹt chín sớm ở 
[image: image299.wmf]1

F

:

[image: image300.wmf]AD

BB

AD

B_A_D_

 = 
[image: image301.wmf]0,25.0,4.0,4

0,75.0,66

 = 
[image: image302.wmf]8

99

.
Câu 37. Đáp án C. 

· Bước 1: Tỉ lệ 3:1 = (3:1)
[image: image303.wmf]´

1
[image: image304.wmf]´

1.
· Bước 2: Tìm số phép lai cho từng cặp tính trạng. Vì cặp gen Bb trội không hoàn toàn nên không thể có đời con với tỉ lệ 3:1 
[image: image305.wmf]®

 Tính trạng màu hoa phải có tỉ lệ 100%

[image: image306.wmf]®

Có 3 sơ đồ lai, đó là (BB
[image: image307.wmf]´

BB; BB
[image: image308.wmf]´

bb; bb
[image: image309.wmf]´

bb). Hai cặp tính trạng còn lại đổi vị trí cho nhau.

· Đề đời con có kiểu hình 100% A- thì kiểu gen của P gồm 4 sơ đồ lai: (AA
[image: image310.wmf]´

AA; AA
[image: image311.wmf]´

Aa; AA
[image: image312.wmf]´

aa; aa
[image: image313.wmf]´

aa).
· Để đời con có kiểu hình 3D- : 1dd thì P chỉ có 1 kiểu gen là (Dd
[image: image314.wmf]´

Dd).
· Bước 3: Sơ đồ lai = 
[image: image315.wmf]1

2

C
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(2TT + 1GP) 
[image: image317.wmf]´

 (2TT + 2GP) 
[image: image318.wmf]´

 1TT = 2
[image: image319.wmf]´

(3
[image: image320.wmf]´

4
[image: image321.wmf]´

1+1
[image: image322.wmf]´

2) = 28 sơ đồ lai.
	STUDY TIP

	Bạn đọc có thể tham khảo thêm phương pháp quy đổi và Zic Zắc trong bài toán đếm số phép lai (sách Công Phá Bài Tập Sinh 10 – 11 – 12).


Câu 38. Đáp án D. 

Chỉ có phát biểu số I đúng, các phát biểu II, III, IV sai.
Vì 
[image: image323.wmf]1

F

 thu được 4 kiểu hình nên kiểu gen của P là (Aa, Bb) 
[image: image324.wmf]´

 
[image: image325.wmf]Ab

ab

. Ta có tỉ lệ A_bb = 0,3.

Khi cho giao phấn giữa cây có hai tính trạng trội với cây có một tính trạng trội (A_bb), ta có kết quả như sau:

Ở đời con, tỉ lệ kiểu hình: A_B_ = 0,25 + aabb; A_bb = 0,5 – aabb; aaB_ = 0,25 – aabb.

Mà A_bb = 0,3 
[image: image326.wmf]®

 aabb = 0,5 – 0,3 = 0,2.

Cây có kiểu gen 
[image: image327.wmf]AB

ab

 cho giao tử ab = 0,5 
[image: image328.wmf]®

 cây P (A_B_) cho giao tử ab với tỉ lệ: 0,2 : 0,5 = 0,4 
[image: image329.wmf]®

 ab là giao tử liên kết. Tần số hoán vị gen f = 1 – 2 
[image: image330.wmf]´

 0,4 = 0,2 = 20%.

· I đúng: kiểu gen của cây P có kiểu hình cao, đó là 
[image: image331.wmf]AB

ab

.
· II sai: ở 
[image: image332.wmf]1

F

 tỉ lệ cây thấp, đỏ (aaB_) = 0,25 – aabb = 0,25 – 0,2 = 0,05 = 5%.
· III sai: ở 
[image: image333.wmf]1

F

, cây cao, đỏ có 3 kiểu gen, đó là 
[image: image334.wmf]AB

ab

;
[image: image335.wmf]AB

Ab

;
[image: image336.wmf]Ab

aB

.
· IV sai: xét phép lai P: 
[image: image337.wmf]AB

ab
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image339.wmf]Ab

ab

, ở đời con, tất cả các cây thấp, đỏ đều có kiểu gen 
[image: image340.wmf]aB

ab

. Hay nói cách khác, khi lấy một cây thấp, đỏ ở 
[image: image341.wmf]1

F

, xác suất lấy được cây có kiểu gen dị hợp là 100%.
Câu 39. Đáp án B. 

Có 2 phát bieru đúng, đó là III và IV.
Quy ước: A-B-: hoa đỏ; (A-bb + aaB- + aabb): hoa trắng.

Quần thể có tần số A = 0,4 
[image: image342.wmf]®

 tần số alen a = 1 – 0,4 = 0,6.

Quần thể có tần số B = 0,5 
[image: image343.wmf]®

 tần só alen b = 1 – 0,5 = 0,5.

Quần thể cân bằng có cấu trúc: (0,16AA : 0,48Aa : 0,36aa) 
[image: image344.wmf]´

 (0,25BB : 0,5Bb : 0,25bb)


[image: image345.wmf]®

 
[image: image346.wmf]169

A_:aa
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image348.wmf]31

B_:bb

44
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.
Chú ý: Chỉ khi quần thể cân bằng ta mới tách ra được từ quần thể AB thành A
[image: image349.wmf]´

B.

Xét các phát biểu của đề bài:

I – sai. Vì tỉ lệ kiểu hình hoa đó là: 
[image: image350.wmf]16

25
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image352.wmf]3

4

=
[image: image353.wmf]12

15

.
Tỉ lệ kiểu hình hoa trắng là: 1 - 
[image: image354.wmf]12

25

 = 
[image: image355.wmf]13

25

.

Vậy quần thể có tỉ lệ kiểu hình là: 12 cây hoa đỏ : 13 cây hoa trắng.

II – sai. Lấy ngẫu nhiên một cá thể, xác suất được cá thể thuần chủng là AABB + Aabb + aaBB + aabb 

= 
[image: image356.wmf]4

25

.
[image: image357.wmf]1

4

.2 + 
[image: image358.wmf]9

25

.
[image: image359.wmf]1

4

.2 = 
[image: image360.wmf]13

50

.


[image: image361.wmf]®

Xác suất không thuần chủng phải là: 1 - 
[image: image362.wmf]13

50

 = 
[image: image363.wmf]37

50

.

III – đúng. Cây hoa đỏ thuần chủng có kiểu gen: AABB = 
[image: image364.wmf]4

25
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image366.wmf]1

4

 = 
[image: image367.wmf]1

25

.

Lấy ngẫu nhiên một cây hoa đỏ, xác suất thu được cây thuần chủng = 
[image: image368.wmf]AABB

A_B_

 = 
[image: image369.wmf]1/25

12/25

 = 
[image: image370.wmf]1

12

.

IV – đúng. Cây hoa trắng thuần chủng là: Aabb + aaBB + aabb = 
[image: image371.wmf]4

25

.
[image: image372.wmf]1

4

 + 
[image: image373.wmf]9

25

.
[image: image374.wmf]1

4

.2 = 
[image: image375.wmf]11

50

.


[image: image376.wmf]®

Lấy ngẫu nhiên một cây hoa trắng, xác suất thu được cây thuần chủng = 
[image: image377.wmf]11/50

13/25

 = 
[image: image378.wmf]11

26

.
Câu 40. Đáp án A. 

Chỉ có phát biểu số II đúng.
Bệnh M do gen lặn nằm trên NST giới tính X.

Bệnh P do gen lặn nằm trên NST thường (người số 6 và số 7 bình thường sinh con bị bệnh P).

Quy ước: A: không bị bệnh M, a: bệnh M


             B: không bị bệnh P, b: bệnh P.

· Xét tính trạng bệnh M

Người số 4 bị bệnh M có kiểu gen 
[image: image379.wmf]a

XY

.

+ Người số 8 không bị bệnh M có kiểu gen 
[image: image380.wmf]Aa

XX


+ Người số 9 không bị bệnh M có kiểu gen 
[image: image381.wmf]A

XY

.

+ Người số 13 không bị bệnh M có kiểu gen 
[image: image382.wmf]AAAa

11

XX:XX

22
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[image: image383.wmf]®

 
[image: image384.wmf]Aa

31

X:X
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.
+ Người số 12 không bị bệnh M có kiểu gen 
[image: image385.wmf]A

XY

 
[image: image386.wmf]®

 
[image: image387.wmf]A

11

X:Y

22
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.

· Xét tính trạng bệnh P:

Người số 11 bị bệnh P có kiểu gen bb 
[image: image388.wmf]®

 Người số 6 và số 7 có kiểu gen Bb.

+ Người số 12 không bị bệnh P có kiểu gen 
[image: image389.wmf]11

BB:Bb
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[image: image390.wmf]®

 
[image: image391.wmf]21

B:b
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.

Người số 8 bị bệnh P có kiểu gen bb.

Người số 13 không bị bệnh P có kiểu gen Bb 
[image: image392.wmf]®

 
[image: image393.wmf]11

B:b

22
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[image: image394.wmf]®

 Cặp vợ chồng 12, 13 có kiểu gen:

12.
[image: image395.wmf]A
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[image: image397.wmf]´

 13.
[image: image398.wmf]Aa
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Vậy ta có kết luận:

I. Sai. Người số 13 có kiểu gen dị hợp (
[image: image400.wmf]AA

XX

; 
[image: image401.wmf]Aa

XX

)(Bb).

II. Đúng. Xác suất sinh con trai chỉ bị bệnh P của cặp 12 – 13 là (
[image: image402.wmf]A

XYbb

)=
[image: image403.wmf]3

4



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image404.wmf]A

X

.
[image: image405.wmf]1

Y

2

.
[image: image406.wmf]1

b

3

.
[image: image407.wmf]1

b

2

= 
[image: image408.wmf]1

16

.

III. Sai. Xác suất sinh con chỉ bị bệnh P của cặp 12 – 13 là (
[image: image409.wmf]A

X_bb

) = (1-
[image: image410.wmf]a

1

X

4

.
[image: image411.wmf]1

Y

2

)(
[image: image412.wmf]1

b

2

.
[image: image413.wmf]1

b

3

) = 
[image: image414.wmf]7

48

.
IV. Sai. Người số 8 bị bệnh P có kiểu gen bb 
[image: image415.wmf]®

 Người số 4 không bị bệnh P có kiểu gen Bb.
V. Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com

VI. https://www.vnteach.com
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